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CONG TY CO PHAN DUGC ENLIE. 
Đường NAG - KCN Mỹ Phước 2 -My Phước - Bến Cat - Binh Dương 

ĐT: 0274. 3553 326 Fax: 0274. 3559 899 

MẪU NHAN GỐC GÓI GENITUK 

Gói/ Sachets 

GENITUK” 
Acetylcystein 600 mg 

tÌ ENLIE 
St GEet sưnsexcr 

Specification: Manufacturer's. 

Tiêu chuẩn chốt lượng: TCCS 

©zs3sân x CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC ENUE. 
Đường NAS- KON Mỹ Ptuäc 2‹ Mỹ Phuốc - Bến Cat Binh Dương 
Morufoctrer by: ENUE PHARMACEUTICAL JSC, 
AAS Soot Prune 2 ndustid rơi Mà uot tod Ben: Cổ tn, Sen Duốyg praece 

Thanh phén: Mỗi gói cốm pho dung dịch uống chứa: 

Acetyicystein 600 mg. 

Tó dược vd 1 gói. 

Chi định, chống chỉ định, liêu lượng - cóch dùng & các 

thông tin khóc: Xin đọc trong 15 hướng dồn sử dụng. 

Bo quan: Đề ở rriệt độ dưới XPC, trónh Gm vò anh sống. 

Composition: Eoch granules for oral solution contains: 

Acetyicysteine 600 mo. 

Excipients q.s. ] sachet. 
Indleati taindicot A ~ administration 

& other information: Reod lectet Insect. 

Storage: lempexature below 30°C, protected from humidity 

ond ight. 
SDK/ (Reg. Ho.): 

SLSX/ (Batch No.) 

NSX/ 0g. Date) 

HD/ xp. Date): 

Để xa tắm lay trẻ em. 
Đọc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Keep oul of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

https://trungtamthuoc.com/



= ra 
$À JSG" 03, 

S3 CÔNG TY\e\ 
'S/ CỔPHẨN \2 
\° . DƯỢC /*} Hướng dẫn sử dung 
\3\DAI NAM⁄/ `. é 2s / ® QS way GENITUK 

Dé xa tam tay tré em 

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng th uốc trước khi dùng 

Lắc kỹ trước khi dùng 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC. 

Pntriib:dtrrtrfosgiieseeaaaaeboeaeororrtrttiotraiagEANEEetvroiesrremree 600 mg 

Tá dược: Saccarose, acid citric, hương dâu, sunset yellow lake, crospovidon, aerosil..vd 

2. DANG BAO CHE. 

Thuốc cốm pha dung dịch uống 

Mô tả: Cém thuốc màu vàng cam, mùi dâu, đồng nhất, khô tơi. 

3. CHÍ ĐỊNH. 

Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhay nhớt (mucoviscidosis), cac bénh 

đường hô hap có đờm nhây quánh như viêm phê quản, khí thủng phôi và giãn phê quan. 

4. CÁCH DUNG, LIEU DUNG. 

Cách dùng: hòa tan gói thuốc trong cốc đã có sẵn nước đun sôi để nguội, uống thuốc 

ngày sau khi hòa tan. Phải udng thude ngay sau bữa ăn vi acetylcystein có thê phan ứng 

với một sô kim loại đặc biệt là sắt, đông, niken. 

Liễu dùng: 

Người lớn: uống 1 gói/lần/ngày 

Đối với trẻ em từ 2 tuổi trở lên và thiếu niên: chưa có bằng chứng an toàn 

5. CHÓNG CHÍ ĐỊNH. 

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc 

Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc có chứa 

acetylcystein) 

Trẻ em dưới 2 tudi 

6. CANH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC. 

Phải giám sát chặt chế người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein cho 

người có tiền sử di ứng: nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế 

quản như salbutamol (thuốc chọn lọc betaz adrenergic, tác dụng ngắn) hoặc ipratropium 

(thuốc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay. 

Khi điều trị với acetylcystein, có thê xuât hiện nhiêu dom loãng ở phê quan, cân phải 

hút đê lây ra nêu người bệnh giảm khả năng ho. 
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Sốc phản vệ dẫn đến tử vong khi dùng acetylcystein đã được báo cáo, thường xảy ra 

trong khoảng 30-60 phút, can theo dõi và ngừng thuôc nêu phan ứng xảy ra và xử trí kịp 

thời. 

Kiểm soát chặt chế hơn đối với trẻ em và người bệnh có thể trọng dưới 40 kg. 

Nếu có nôn dữ đội khi uống thuốc thì cần theo dõi chảy máu dạ dày hoặc giãn thực 

quản, loét dạ dày. 

7. SỨ DỤNG THUÓC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BU. 

Do chưa có dữ liệu nghiên cứu trên người nên chỉ dử dụng thuôc cho phụ nữ có thai và 

cho con bú khi thật cân thiệt theo sự chỉ dân cụ thê của thây thuôc. 

8. ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VAN HANH MAY 
MOC. 

Do thuộc có tac dụng không mong muôn: buôn ngủ, nhức dau, ù tai...với tan suât it gap, 

can thận trọng cho người lái xe và vận hành may móc. 

9, TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC. 

Acetylcystein là một chất khử nên tương tác với các chất oxy-hóa. 

Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết 
phê quan trong thời gian điêu tri băng acetylcystein. 

Acetylcystein phản ứng với một sô kim loại đặc biệt là sắt, đồng, niken và cao su. 

Dung dịch acetyleystein tương ky về lý học với dầu iod, trypsin và hydrogen peroxyd. 

10. TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUOC. 

Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gặp co thắt phế quản trong lâm sang 

do acetylcystein, nhưng vẫn có thé xảy ra với thuốc có chứa acetylcystein. 

Tác dụng không mong muôn được báo cáo bao gồm: 

k Thường gặp: > 1/100, < 1/10; 

, Ít gặp: > 1/1.000, < 1/100; 

. Hiém gap: > 1/10.000, < 1/1.000; 

Thường gặp 

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn 

Tim mạch: Đỏ bừng, phù, tim đập nhanh 

It gặp 
Thần kinh: Buồn ngủ, nhức dau, ù tai 

Hô hấp: Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, ran ngáy 

Da: Phát ban, mày đay 
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Hiém gặp 

Toàn thân: Co thắt phế quản kèm phan ứng dang phản vệ toàn thân, sốt, rét run. 

Hướng dẫn xử trí ADR: 

- Dùng dung dịch acetylcystein pha loãng có thể làm giảm khả năng gây nôn nhiều do 

thuốc 

- Phải điều trị ngay phản ứng phản vệ bằng tiêm dưới da adrenaline, thở oxy 100%, đặt 

nội khí quản nếu cần. Truyền tĩnh mạch để tăng thể tích huyết tương, hít thuốc chủ vận 

beta-adrenergic nếu co thắt phế quản, tiêm tĩnh mạch 500 mg hydrocortison hoặc 125 

mg methylprednisolon. 

- Có thé ức chế phản ứng quá mẫn với acetylcystein bao gồm phát hồng ban toàn thân, 

ngứa, buồn nôn, nôn, chóng mặt bằng dùng kháng histamin trước. 

11. QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ. 

Triệu chứng quá liều: Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng 

của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác 

bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. 

Cách sử trí: không có thuốc giải độc acetylcystein đặc hiệu. Điều trị quá liều theo triệu 

chứng. 

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC. 

Nhóm: Thuốc tiêu nhầy 

Mã ATC: ROSCBO1 

Acetylcystein (N-acetylcystein) là dan chat N-acetyl của L-cystein, một amino-acid tự 

nhiên. Acetylcystein có tác dụng làm tiêu chất nhầy do sulhydryl tự do làm giảm độ 
quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc không, bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong 

mucoprotein và tạo thuận lợi để tống dom ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng 

phương pháp cơ học. 

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC. 

Hấp thu: Sau khi uống, acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan 

khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyển hóa. 

Phân bố: Đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 

200 đến 600 mg. 83% thuốc gắn với protein huyết tương. Thể tích phân bố Vd là 0,47 

lit/kg. 

Chuyén héa: Chuyén hoa trong gan thanh cystein (chất chuyển háo có hoạt tinh được 

lý), diacetylcystein, cystein và disulphides hỗn hợp. 

Thải trừ: Acetylcystein được thải ra hầu như chỉ ở dạng các chất chuyển hóa không hoạt 

động (sulphat vô cơ, diacetyleystein) qua thận. Thời gian bán thải trong huyệt tương của 

acetylcystein khoảng 1 giờ và chủ yếu được xác định bởi sự chuyển hóa ở gan nhanh. 
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Chức năng gan suy yếu dẫn đến thời gian bán hủy trong huyết tương kéo dài lên đến 8 

giờ. Độ thanh thải ở thận chiêm 30% độ thanh thải toàn thân. 

14.QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 6 gói/ 10 gói/ 12 gói/ 20 gói/ 30 gói + 1 tờ HDSD 

15. DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIÊU CHUAN CHAT LUQNG CUA 
THUOC. 

Bao quan: Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh am và ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

16. TEN, DIA CHỈ CUA CƠ SO SAN XUAT. 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 

Đường NAO, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương. 
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